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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 không suy biến. Các điểm 𝑀, 𝑁, 𝑃  nằm trong các cạnh 𝐴𝐵, 𝐴𝐶, 𝐶𝐷, thỏa 

𝐴𝑀/𝐴𝐵 = 𝐴𝑁/𝐴𝐶 =
5
7

 và 𝐶𝑃 /𝐶𝐷 =
2
7

. Gọi Q là giao điểm của BD với (MNP). Khẳng định nào mô tả đúng 

giao tuyến và vị trí của AD?

A. 𝑃 𝑄 ∥ 𝐵𝐷, 𝐷𝑄/𝐷𝐵 =
5
7

, 𝐴𝐷 ∥ (𝑀𝑁𝑃 ) B. 𝑃 𝑄 ∥ 𝐵𝐶, 𝐷𝑄/𝐷𝐵 =
5
7

, 𝐴𝐷 ∥ (𝑀𝑁𝑃 )

C. 𝑃 𝑄 ∥ 𝐵𝐶, 𝐷𝑄/𝐷𝐵 =
5
14

, 𝐴𝐷 ∥ (𝑀𝑁𝑃 ) D. 𝑃 𝑄 ∥ 𝐵𝐶, 𝐷𝑄/𝐷𝐵 =
5
7

, 𝐴𝐷 ⊂ (𝑀𝑁𝑃 )

Câu 2. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 =
2𝑛 + 38
𝑛 + 3

. Dãy số này

A. không tăng cũng không giảm B. là dãy hằng

C. giảm D. tăng

Câu 3. Góc 90∘ bằng 𝑘𝜋 radian. Tính 𝑘.

A. 1 B. 
1
4

C. 2 D. 
1
2

Câu 4. Cho hình hộp 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′. Gọi 𝑂 là tâm của hình bình hành 𝐴𝐵𝐶𝐷. Khẳng định nào sau đây sai?

A. (𝐴𝐵𝐶𝐷) ∥ (𝐴𝐵′𝐷′) B. (𝐴𝐵𝐵′𝐴′) ∥ (𝐶𝐷𝐷′𝐶′)

C. 𝐶′𝐷′ ∥ (𝐴𝐵𝐵′𝐴′) D. 𝐴𝐷 ∥ 𝐵′𝐶′

Câu 5. Sản lượng năm đầu của một xưởng là 15 tấn, và mỗi năm tăng thêm 2 tấn. Giá trị ở năm thứ 5 bằng

A. 25 tấn B. 23 tấn C. 240 tấn D. 95 tấn

Câu 6. Tổng 
1
6

+
1
36

+
1

216
+ … bằng

A. 
1
7

B. 
1
6

C. 5 D. 
1
5

Câu 7. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 =
5𝑛 + 14
𝑛 + 3

. Tính lim 𝑢𝑛.

A. 5 B. 
1
5

C. 
14
3

D. 0

Câu 8. Một bảng ghi bốn số hạng liên tiếp của một cấp số nhân có công bội thực khác 0: 𝑢4 = 6, 𝑢5 =
−14, 𝑢6 = 24, 𝑢7 = −48. Biết đúng một trong bốn giá trị đã bị chép sai. Giá trị đúng phải thay vào ô sai là 

số nào?

A. 24 B. −14 C. −12 D. 12
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Câu 9. Giá trị của lim𝑥→−3(3𝑥2 + 𝑥 − 3) bằng

A. −21 B. 21 C. 24 D. −15

Câu 10. Phương trình 2𝑡2 + 5𝑡 − 3 = 0 có hai nghiệm. Với ràng buộc 𝑡 = cos 𝑥, nghiệm bị loại là

A. 3 B. 0 C. −3 D. 
1
2
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